ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

__________________________________

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT NGÀNH KINH TẾ

(Vietnamese in Economics)

Chương trình đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ học.

Đào tạo theo nhiệm vụ chiến lược của ĐHQG Hà nội

Người biên soạn:

TS Đỗ Hồng Dương

HÀ NỘI - 2012

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

MÔN: TIẾNG VIỆT NGÀNH KINH TẾ THƯƠNG MẠI
1. Thông tin về giảng viên:

Giảng viên 1:




- Họ và tên:  Đỗ Hồng Dương

- Chức danh, học vị: TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học từ thứ 2- thứ 6 (7 :00-18 :00)

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV



      336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: 
duong1910@yahoo.com
- Điện thoại: 
0913215204

Giảng viên 2:




- Họ và tên:  Phạm Thị Thúy Hồng

- Chức danh, học vị: TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học từ thứ 2- thứ 6 (7 :00-18 :00)

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV



      336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: 
thuyhongling@yahoo.com
- Điện thoại: 
0942341971

Giảng viên 3:




- Họ và tên:  Phạm Hữu Viện

- Chức danh, học vị: ThS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngôn ngữ học từ thứ 2- thứ 6 (7 :00-18 :00)

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV



      336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: 
philipepham@yahoo.com
- Điện thoại: 
0903464846

- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do Ban chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học sắp xếp.
2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học:
Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại
- Mã môn học:  
LIN3066
- Số tín chỉ:       
2

- Môn học:   

Bắt  buộc      

- Các môn học tiên quyết: Tiếng Việt nâng cao 2

- Số giờ tín chỉ : 
30 trong đó :


+ Lý thuyết :
20


+ Thực hành : 
05


+ Tự học :

05

- Địa chỉ của khoa phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, Tầng 3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm giúp người học: 

3.1. Về kiến thức: 

- Giúp cho sinh viên nước ngoài nắm được các thuật ngữ kinh tế cơ bản bằng tiếng Việt và vận dụng vào việc hiểu các khái niệm đại cương về kinh tế. 
- Nắm được tổng quan lịch sử kinh tế và các đặc điểm cơ bản của kinh tế Việt Nam.

- Hiểu được mối quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam và những triển vọng trong các năm tới.
3.2. Về kĩ năng

- Dịch được các bài viết về kinh tế
- Viết các bài giới thiệu về vấn đề kinh tế

- Trình bày trước lớp  

3.3. Vê mục tiêu khác

- Nhận thức được mối quan hệ giữa kinh tế và các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục…
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiểu các thuật ngữ kinh tế khi học ngoại ngữ (tiếng Việt) và từ đó vận dụng vào công việc kinh doanh thương mại trong thực tế.
4. Tóm tắt nội dung môn học

Thông qua các bài viết cụ thể về kinh tế nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, môn Tiếng Việt kinh tế sẽ giúp cho sinh viên nước ngoài hiểu được các khái niệm kinh tế cơ bản trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau (sản xuất, phân phối, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, thị trường tiêu dùng, thị trường tài chính ngân hàng, thị trường bất động sản, thị trường điện tử…). Đồng thời có những hiểu biết đại cương về kinh tế Việt Nam và có kỹ năng phân tích một vấn đề kinh tế.
Phần thực hành của môn học sẽ trang bị cho sinh viên kỹ năng viết về một vấn đề kinh tế bằng tiếng Việt (soạn thảo hợp đồng, soạn thảo thư giao dịch…), sử dụng thành thạo các thuật ngữ kinh tế và và có kĩ năng trình bày trước đông người (ví dụ: giới thiệu sản phẩm, quảng cáo công ty…)

Ứng dụng thực tiễn: giúp cho các công việc biên/phiên dịch, viết bài và trình bày của sinh viên nước ngoài khi tham gia vào công việc của các công ty có liên quan tới tiếng Việt. 

5. Nội dung chi tiết môn học
Bài 1: Các khái niệm kinh tế cơ bản 

1. Kinh tế là gì? 

2. Cơ cấu ngành kinh tế.

3. Cơ cấu thành phần kinh tế.

4. Các chỉ số đánh giá nền kinh tế.

 Bài 2: Tổng quan về  kinh tế Việt Nam
1. Sơ lược về lịch sử kinh tế Việt Nam

1.1. Trước năm 1986: Kinh tế bao cấp


1.2. Sau năm 1986: Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

2. Các sự kiện quan trọng trong tiến trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam: gia nhập ASEAN, AFTA, APEC, WTO
3. Các số liệu kinh tế qua các thời kì

4. Các vùng kinh tế tại Việt Nam

Bài 3: Các sự kiện kinh tế Việt Nam những năm gần đây
Bài 4: Thương hiệu và vấn đề bản quyền
1. Thương hiệu là gì?.

2. Các tiêu chí đánh giá thương hiệu.

3. Các thương hiệu lớn trên thế giới và tại Việt Nam
Bài 5: Thị trường tiêu dùng
1. Các thuật ngữ cơ bản trong sản xuất và tiêu dùng
2. Các giao dịch cơ bản trong thị trường tiêu dùng
Bài 6: Ôn tập nội dung bài 1, 2, 3, 4, 5
1. Tự học

1.1. Các ngành kinh tế cơ bản (Bài 1)


1.2. Các tổ chức khu vực và quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập (Bài 2)


1.3. 10 sự kiện kinh tế tại Việt Nam năm 2009 (Bài 3)


1.4. Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới (Bài 4)

2. Bài tập
2.1. Trình bày khái quát tình hình kinh tế của nước anh/chị
2.2. (Bài tập nhóm) Giới thiệu một thương hiệu lớn của nước anh/chị
Bài 7: Thị trường mạng điện thoại di động tại Việt Nam
1. Các mạng điện thoại di động tại Việt Nam
2. Các hãng điện thoại di động tại Việt Nam
3. Xu thế phát triển
Bài 8: Vấn nạn thất nghiệp toàn cầu
1. Thế nào là thất nghiệp?
2. Bức tranh thất nghiệp trên toàn thế giới sau một chu kì kinh tế (khủng hoảng kinh tế)
3. Nguyên nhân thất nghiệp
4. Hệ quả của thất nghiệp
Bài 9: Ôn tập nội dung bài 7, 8
1. Thảo luận: Tìm hiểu thị phần của các mạng điện thoại di động và hãng điện thoại di động tại nước các anh chị? 

2. Bài tập: Vì sao nói thất nghiệp là hệ quả tất yếu khi kết thúc một chu kì kinh tế?
Bài 10: Thị trường ngân hàng tài chính
1. Các thuật ngữ trong hoạt động giao dịch tại ngân hàng
2. Các khái niệm về lãi suất (Lãi suất cơ bản, lãi suất huy động, lãi suất cho vay…)
3. Các hoạt động kích cầu lãi suất

4. Cơ hội phát triển

Bài 11: Thị trường điện tử điện lạnh
1. Các từ ngữ thông dụng trong thị trường điện tử điện lạnh
2. Bức tranh thị trường điện tử điện lạnh tại Việt Nam 

3. Xu thế phát triển
Bài 12: Thị trường bất động sản
Bài 13: Thị trường ô tô, xe máy
1. Cán cân cung – cầu trong thị trường ô tô xe máy tại Việt Nam
2. Các hoạt động giao dịch và hậu bán hàng
Bài 14: Thảo luận: Cán cân cung cầu trong thị trường bất động sản, thị trường ô tô, xe máy của nước anh chị
Bài 15: Tổng kết

1. Thảo luận: Tổng kết và hướng dẫn nội dung ôn tập
2. Tự học: ôn thi
6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc
1. Đỗ Hồng Dương. Tập bài giảng Tiếng Việt ngành kinh tế, Tài liệu lưu hành nội bộ, dành cho các sinh viên Trung Quốc học tiếng Viêt, khoa Ngôn ngữ học, trường ĐH KHXH & NV Hà Nội.

2. Website Viện Nghiên cứu Quản lí Kinh tế Trung Ương: http://www.vnep.org.vn
6.2. Học liệu tham khảo 

1. Sở GD&ĐT Hà Nội. Giáo trình kinh tế ngoại thương. NXB Hà Nội, 2006.  

2. Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Trung. Thương hiệu với nhà quản lí. NXB VHTT, 2005.

3. Phạm Quang Thảo (chủ biên). Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, cơ hội và thách thức. NXB CTQG, 2005.

4. Trung tâm nghiên cứu và phát triển thông tin Á Châu. Nhãn hiệu độc quyền và thương hiệu Việt Nam 2004/2005. NXB Tổng hợp TPHCM, 2005.

7. Chính sách đối với môn học
- Học nghiêm túc, tham gia đầy đủ số giờ quy định (không nghỉ quá 20%).

- Làm bài tập đầy đủ, đúng hạn. Tham gia thảo luận đủ số buổi và có tinh thần xây dựng bài học, tự học theo đúng yêu cầu của giáo viên.
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học, thái độ học tập.
- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học
	10%

	 2
	Kiểm tra định kì
	- Các nội dung thông báo trước
	30%

	 3.
	Thi hết môn
	- Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.
2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp bài đúng hạn.

	 2.
	 Bài kiểm tra / thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

Bài tập viết ở nhà của cá nhân

· Loại bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn theo một nội dung hoặc kiểm tra khả năng nắm bắt, ứng dụng một cách thức phân tích nhất định. 

· Hình thức thực hiện: Viết giản dị, trích dẫn hợp lệ (nếu có), không dài quá 3 trang A4).

· Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Duyệt                              Chủ nhiệm bộ môn                        Giảng viên

